ÔN TUẦN NGHỈ  - Số 5
( Làm vào vở toán nhà - rèn chữ - Ghi thứ theo từng ngày )
Thứ hai/ 16/3/2020
1. Toán (Làm vào vở toán nhà)
Bài 1:  Soá thích hôïp ñieàn vaøo choã chaám.

6 km2 = …… m2                                                                                 48 dm2  =  …… cm2  

32 m2 25 dm2 = ……… dm2                                                        65000 cm2 = ……… dm2
408 cm2 = ……… dm2 ………… cm2.                            36 m2 = ……… cm2
4700 cm2 = ……… dm2.   
              590 dm2 = ……… m2 ……… dm2
 ………m2 = 3700 dm2                                             720000 cm2 =……… m2            
25 dm2 50cm2 = ………cm2     
                                  38 dm2 = ………….m2 ……..dm2     

Baøi 2: Tìm chöõ soá thích hôïp ñeå vieát vaøo oâ troáng 

a. 6(7 chia heát cho 3                                          b. 42 ( chia heát cho 3 vaø 5

c. 8(1 chia heát cho 9                                          d. 53( chia heát cho 2 vaø 3

Baøi 3:

a. Vieát 4 phaân soá nhỏ hơn 1 maø maãu soá laø soá chia heát cho 2, 3 vaø 5.

b.Vieát 4 phaân soá lớn hơn 1maø maãu soá laø soá chia heát  cho 3 vaø 9
Thứ ba/ 17/3/2020

1. Toán (Làm vào vở toán nhà)
Baøi 1: Đặt tính rồi tính 

23 075 + 156 934                      128 x 693

805 372 – 32 821                        45 356 : 26
Bài 2 : Tìm x : 

x + 3 785 = 9 600
                  48 x X = 2 496

               X - 7 486 = 10 253
Thứ tư/ 18/3/2020

1. Toán (Làm vào vở toán nhà)
Baøi 1:  Viết số thích hợp vào ô trống :

a) [image: image2.png]


                     b) [image: image4.png]



c) [image: image6.png]


                               d) [image: image8.png]



Baøi 2:   Chọn câu trả lời đúng

Baøi 3:   Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm

Quy đồng mẫu số các phân số [image: image10.png]


 như sau :

A. [image: image12.png]


 , giữ nguyên phân số [image: image14.png]


 …

B. [image: image16.png]


, giữ nguyên phân số [image: image18.png]


   …

C. [image: image20.png]


 , giữ nguyên phân số [image: image22.png]15



  …

D. [image: image24.png]


  …

Thứ năm/ 19/3/2020

1. Toán 

- Học lại cách so sánh phân số với 1(< 1; >1; = 1)
-  Làm vào vở toán nhà
       Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 50 dag     = ...................hg                         4 kg 300g =................. .g 

b. 4 tấn 3 kg  = ..................kg                           5 tạ 7 kg = ................kg 

c. 82 giây = .........phút ........giây                          1005 g = .......kg .....g 

Bài 2:  Quy ñoàng maãu soá caùc phaân soá sau:  
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Bài 3
a. Vieát 4 phaân soá baèng phaân soá 
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  maø maãu soá laø soá chia heát cho 2, 3 vaø 5.

b.Vieát 4 phaân soá baèng phaân soá 
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  maø maãu soá laø soá chia heát  cho 3 vaø 9
Thứ sáu/ 20/3/2020

1. Toán (Làm vào vở toán nhà)

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

     9384 x 470                     32910 x 56

        9660 : 46

8 337 : 35

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

	7 ngày = ..............giờ                       
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 phút =..............giây      


	2 tấn 5 tạ 3 yến =.................kg

7 tạ 6 yến =...............kg


Bài 3. Một số ô tô chuyển gạo cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Đợt đầu có 6 chiếc, mỗi chiếc chuyển được 45 tạ gạo và đợt hai có 3 chiếc,  chuyển được 360 tạ gạo. Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn gạo?

Bài 4:Một khu vườn có chu vi 6900 m. Tính diện tích khu vườn , biết chiều rộng kém chiều dài 170 m
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